
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TỊNH SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-UBND Tịnh Sơn, ngày     tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH SƠN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;  

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai  và 
Luật Đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy  định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi,  bổ sung 
một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;  

Thực hiện Công văn số 603/UBND-PCTT ngày 27 tháng 3 năm 2025 của UBND 
huyện Sơn Tịnh về việc Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai, kiện toàn Ban chỉ huy 
PCTT và TKCN, xây dựng phương án Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025; 

Xét đề nghị của Thường trực BCH PCTT&TKCN xã Tịnh Sơn.  

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án ứng phó thiên tai và  tìm 
kiếm cứu nạn năm 2025 trên địa bàn xã Tịnh Sơn 

(Có Phương án kèm theo).  

Điều 2. Giao Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã tổ chức triển khai  thực 
hiện theo Phương án được duyệt đảm bảo hiệu quả.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Văn phòng UBND xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn, các ngành liên quan, thôn, xóm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:   CHỦ TỊCH 
- Như điều 4;                                                                                         

- BCH PCTT&TKCN huyện; (Báo cáo)                                 

-Đảng uỷ; HĐND xã; 

-CT, PCT UBND xã; 

-Lưu: VT 

 

 Phạm Văn Lành 

 

 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TỊNH SƠN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

 

 

PHƯƠNG ÁN 

Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 

trên địa bàn xã Tịnh Sơn 

(kèm theo quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /     /2025 

của Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn) 

 

Phần I 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

I. Căn cứ pháp lý để xây dựng phương án: 

 Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ qui định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều; 

 Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ 

chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

Căn cứ Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi, đê điều; 

Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành kế hoạch triển khai thi hành pháp luật Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn đến năm 2020; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT ngày 23/11/2015 của liên 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, 

đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; 

Căn cứ kết quả thống kê của các thôn về kế hoạch di dời, sơ tán dân phòng tránh 

thiên tai. 

II. Điều kiện tự nhiên: 

Tịnh Sơn là một xã có địa hình phức tạp, phía Nam có sông Trà Khúc chạy dọc 

trên địa bàn xã nên thường bị ảnh hưởng nước dâng cao do lũ, lụt. Có suối cầu Tam Hân, 

cầu Miếu Ngói thường bị ngập sâu do lũ, lụt làm chia cắt, gây ách tắc giao thông trên 

Quốc lộ 24B gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại. Bên cạnh đó nguy cơ sạt 

lở bờ sông, sạt lở núi lớn, phương tiện ghe thuyền trong nhân dân rất ít, các phương tiện 

phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn còn nhiều hạn chế, một 



số thôn nằm trong vùng trũng thường bị ngập sâu, chia cắt khi có mưa lũ có thể gây ra 

thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

III. Đặc điểm thiên tai tại địa phương:  

1. Tình hình thiên tai năm 2024  

Trong năm 2024, trên địa bàn huyện Sơn Tịnh nói chung, xã Tịnh Sơn nói riêng 

bị ảnh hưởng 10 cơn bão, 01 đợt áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và 04 đợt mưa, lũ, cụ thể: 

- Bão số 1 từ ngày 31/5 đến ngày 01/6/2024, bão số 2 từ ngày 22 đến ngày 

23/7/2024, bão số 3 từ ngày 3 đến ngày 8/9/2024, bão số 4 ngày 19/9/2024, bão số 5 từ 

ngày 01/10 đến ngày 03/10/2024, bão số 6 từ ngày 24 đến ngày 28/10/2024, bão số 7 từ 

ngày 11 đến ngày 12/11/2024, bão số 8 từ ngày 13 đến ngày 15/11/2024, bão số 9 từ 17 

đến ngày 20/11/2024, bão số 10 từ 23 đến ngày 25/12/2024. 

- ATNĐ từ ngày 14 đến ngày 17/7/2024. 

- Mưa, lũ từ ngày 4 đến ngày 06/11/2024, từ ngày 20 đến ngày 25/11/2024, từ 

ngày 11 đến ngày 16/12/2024, từ ngày 27 đến ngày 28/12/2024. 

2. Về tình hình hạn hán:  

Trên địa bàn huyện chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài từ tháng 02 

đến tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, nguồn nước đảm bảo phục vụ nước tưới sản xuất nông 

nghiệp và dân sinh. 

3. Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2024:  

a) Về người:   

- Người chết: 0.  

- Người bị thương: 0.  

b) Về nhà ở, Công trình công cộng:   

- Về nhà ở: Không  

- Công trình công cộng: Không  

c) Về Y tế, giáo dục:  

- Về y tế: Không.  
- Về Giáo dục: không 

d) Về nông nghiệp: Không 

đ) Chăn nuôi: Không.  

e) Về thủy lợi, nước sinh hoạt: Không  

h) Về giao thông: không.  

IV. Xác định loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai có khả năng  xảy ra 
tại đại phương:  

1. Các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra: 

a. Bão và áp thấp nhiệt đới: 



- Hàng năm trên địa bàn thường bị ảnh hưởng  4-5 đợt áp thấp nhiệt đới. 

- Thời gian bị ảnh hưởng phổ biến từ tháng 5 đến tháng 12. 

b. Lũ, ngập lụt: 

- Tần suất xuất hiện trung bình từ 5 đến 7 đợt lũ/năm. 

- Thời gian xuất hiện: 

+ Lũ tiểu mãn: thường xuất hiện trong tháng 5 hoặc tháng 6. 

+ Lũ sớm: thường xuất hiện vào cuối tháng 8 đầu tháng 9. 

+ Lũ chính vụ: xuất hiện vào tháng 10 hoặc tháng 11. 

+ Lũ muộn xuất hiện vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 01. 

- Đỉnh lũ xuất hiện nhiều ở mức báo động 3 đến mức báo động 3+1m. 

c. Sạt lở bờ sông: (không) 

d. Sạt lở núi: Nguy cơ sạt lở núi ở các thôn có núi cao như đội 19, 23 thôn Diên 

Niên. 

e. Gió mùa Đông Bắc: thường ảnh hưởng đến thời tiết huyện Sơn Tịnh nói chung, 

xã Tịnh Sơn nói riêng trung bình hàng năm có khoảng 14 đến 15 đợt gây mưa to kéo dài 

nhiều ngày hình thành những trận lũ lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng. 

g. Dông, lốc, sét: hàng năm trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra dông, lốc, sét và 

thường xảy ra vào tháng 3,5,6,7 và 10. 

- Ngoài ra trên địa bàn xã có một số loại hình thiên tai khác xuất hiện như: hạn 

hán, sương mù, sương muối, gió Tây Nam, gió mùa Đông Bắc, rét đậm, rét hại… 

2. Đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai cho các khu vực: 

a) Đối với bão: 

- Các cấp độ rủi ro được quy định tại Điều 3, Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 15 

tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai. 

Trên địa bàn huyện Sơn Tịnh nói chung, các khu vực bị ảnh hưởng đối với các cấp độ 

rủi ro thiên tai đối với bão, áp thấp nhiệt đới như sau:  

Cấp độ rủi 

ro thiên tai 

Vị trí hoạt động của bão Khu vực bị ảnh hưởng 

3 Bão mạnh cấp 10, cấp 11 hoạt động trên 

Biển Đông, vùng biển ven bờ, trên đất liền 

tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận 

Trên địa bàn xã Tịnh Sơn 

bị ảnh hưởng gián tiếp 

4 Bão mạnh cấp 12 đến cấp 15 hoạt động 

trên bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và 

các tỉnh lân cận 

Toàn xã Tịnh Sơn bị ảnh 

hưởng trực tiếp 



5 Bão mạnh cấp 16 trở lên hoạt động trên bờ, 

trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh 

lân cận 

Toàn xã Tịnh Sơn bị ảnh 

hưởng trực tiếp 

- Ngoài ra, còn tùy thuộc vào khu vực bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp trên địa 

bàn xã bị ảnh hưởng nhiều hay ít, khi đó sẽ xác định cụ thể để phục vụ chỉ huy, chỉ đạo 

triển khai ứng phó. 

b) Đối với lốc, sét, mưa đá: Cấp độ 1, cấp độ 2: khu vực có khả năng xảy ra lốc, 

sét mưa đá bất kỳ khu vực nào trên địa bàn xã, thời gian xảy ra nhiều nhất tập trung từ 

tháng 4 đến tháng 7 hàng năm. 

c. Đối với lũ, ngập lụt: 

TT Cấp độ Mức báo động 

1 Cấp độ 1 Báo động 2 đến báo động 3 sông Trà Khúc 

2 Cấp độ 2 Báo động 3 đến báo động 3+1m sông Trà 

Khúc 

3 Cấp độ 3 Báo động 3+1m đến lũ lịch sử sông Trà Khúc 

4 Cấp độ 4 Trên lũ lịch sử 

- Cấp độ 1: 

+ Mực nước lũ cao  từ báo động 2 đến báo động 3 trên sông Trà Khúc (tại trạm 

thủy văn cầu Trà Khúc trên sông Trà Khúc). 

+ Khu vực bị ảnh hưởng các vùng trũng ven sông Trà Khúc gồm các thôn Diên 

niên, thôn Tây, thôn Đông, thôn Bình Thọ. 

Cấp độ 2:  

+ Mực nước lũ cao từ báo động 3 đến trên báo động 3 +1m trên sông Trà Khúc 

(tại trạm thủy văn cầu Trà Khúc trên sông Trà Khúc). 

Khu vực bị ảnh hưởng gồm các thôn Diên Niên, An Thọ, thôn Tây, thôn Đông, 

Bình Thọ. 

Cấp độ 3:  

+ Mực nước lũ cao từ báo động 3+1m đến mức lũ lịch sử trên sông Trà Khúc (tại 

trạm thủy văn cầu Trà Khúc trên sông Trà Khúc). 

Khu vực bị ảnh hưởng toàn xã. 

Cấp độ 4:  

+ Mực nước lũ cao trên mức lũ lịch sử trên sông Trà Khúc (tại trạm thủy văn cầu 

Trà Khúc trên sông Trà Khúc). 



Khu vực bị ảnh hưởng toàn xã. 

d.  Đối với sạt lở, đất, sụt lún đất do dòng chảy hoặc mưa lớn: Khu vực vực có 

nguy cơ cao được xác định là các thôn có địa hình nằm dọc sông Trà Khúc, gồm Diên 

Niên, An Thọ, Thôn Tây, Thôn Đông. 

V. Đặc điểm dân sinh và xác định đối tượng dễ bị tổn thương:  

1. Dân cư  

- Tổng dân số: 9.105 người; 

- Thành phần dân tộc: Kinh, chiếm tỷ lệ 100%; 

- Số người trong độ tuổi lao động: 3.701 người; 

- Số tượng người già yếu (trên 60 tuổi) 1.290 người; 

- Số lượng trẻ em (dưới 15 tuổi) 1.753 người; 

- Số lượng phụ nữ 4.701 người. 

- Số người có hoàn cảnh neo đơn 5 người; 

- Số người tàn tật, khuyết tật 303người. 

2. Tình hình dân sinh:  

- Tổng số hộ gia đình trong toàn xã: 2.434; 

- Số hộ sản xuất nông nghiệp: 2.393 hộ; 

- Số hộ sản xuất phi nông nghiệp: 436 hộ; 

- Số hộ nghèo 25 hộ; chiếm tỷ lệ 1,02%; 

- Số hộ cận nghèo 50 hộ; chiếm tỷ lệ 2,05%; 

3. Nhà ở  

- Tổng  số nhà 2.434 nhà; 

- Nhà kiên cố 1.093 nhà; 

- Nhà Bán kiên cố 1.113 nhà; 

- Nhà thiếu kiên cố 228 nhà; 

- Nhà đơn sơ 0 nhà. 

4. Các công trình có thể sơ tán dân  

* Thôn Bình Thọ:  

Địa điểm dự kiến di dời dân khi có lũ: Nhà văn hóa thôn có sức chứa 40 người. 

* Thôn Đông: 

Địa điểm dự kiến di dời dân khi có lũ: 

+ Trường xóm đội 6 có sức chứa 20 người; 

+ Trụ sở Công an huyện có sức chứa 100 người. 

+ Trụ sở Bảo hiểm xã hội có sức chứa 50 người. 

+ Trường Trung học cơ sở có sức chứa 200 người; 

+ Trường Mầm non 2 tầng có sức chứa 200 người; 



+ Trường tiểu học 2 tầng có sức chứa 200 người; 

+ Trạm y tế xã có sức chứa 50 người. 

* Thôn Tây: 

+ Trụ sở UBND xã có sức chứa 200 người; 

+ Nhà Văn hóa thôn có sức chứa 50 người; 

+ Chùa Long Quang có sức chứa 50 người; 

* Thôn An Thọ: Nhà Văn hóa thôn có sức chứa 100 người. 

* Thôn Diên Niên: 

+ Nhà văn hóa thôn có sức chứa 50 người; 

+ Đền tưởng niệm có sức chứa 50 người; 

+ Trường Tiểu học phân hiệu Diên Niên có sức chứa 100 người; 

+ Trường Mầm Non phân hiệu Diên Niên có sức chứa 100 người; 

 VI. Nguyên Tắc cơ bản trong phòng chống thiên tai: 

- Phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả khẩn trương và hiệu 

quả. 

- Phòng chống thiên tai là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà 

nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức, cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau. 

- Phòng chống thiên tai được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại 

chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. 

-Thực hiện phòng chống thiên tai được thực hiện theo sự phân công, phân cấp, 

phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai. 

PHẦN II 

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

I. Đối với UBND xã: 

1. Về tổ chức: 

- Kiện toàn BCH PCTT&TKCN xã đảm bảo tinh gọn và tập trung.   

- Phân công thành viên trong BCH PCTT&TKCN xã phụ trách từng địa bàn.  Chỉ 
đạo các ban, ngành, trường học, Y tế xây dựng kế hoạch, phương án phòng,  chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 của ngành mình.  

- Phân công trực 24/24h; thông báo số điện thoại cơ quan, nhà riêng của từng  
thành viên BCH PCTT&TKCN xã.  

- Địa chỉ, số điện thoại trực của BCH PCTT&TKCN xã gồm:  

- Số điện thoại thường trực: 02553842073 

Địa chỉ Email thường trực: tinhson@quangngai.gov.vn 

- Điện thoại cố định/di động của các thành phần: 

+ Bí thư Đảng ủy xã: Nguyễn Thị Hằng 02553842038 – 0915606604 

mailto:tinhson@quangngai.gov.vn


+ Chủ tịch UBND xã: Phạm Văn Lành: 0908456007. 

+ Phó Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Văn Công: 0978064229 

+ Chỉ huy trưởng Quân sự xã: Nguyễn Thanh Hải: 0255.6525938 -0363340021 

+ Trưởng Công an xã: Trần Ngọc Thanh: 0255 3675052 – 0985755017. 

+ Các đồng chí trong Ban Chỉ huy được phân công trực các ngày lễ, thứ 7, chủ 
nhật đến tại phòng để làm nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước BCH PCTT&TKCN,  
UBND xã trong ca trực được phân công.  

2. Công tác chuẩn bị:  

- Theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để thông báo trong toàn xã chủ động  ứng 
phó và phòng ngừa.  

- Xác định, khoanh vùng những vùng trọng điểm thường xảy ra lũ, sạt lở đất  trên 
địa bàn xã.  

- Thành lập đội cứu hộ, cứu nạn trong lực lượng Quân sự, Công an. Chuẩn bị  lực 
lượng và phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh điều động của UBND xã và  BCH 
PCTT&TKCN xã.  

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các ban ngành, đơn vị, trong việc thực hiện theo  
phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện  tại 
chỗ và hậu cần tại chỗ). Phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời,  khắc 
phục khẩn trương và có hiệu quả”. Huy động chuẩn bị phương tiện, xe cơ  giới, lực 
lượng thanh niên xung kích, vật tư, thiết bị sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi  có tình huấn 
xảy ra.  

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến thông tin cho toàn dân chủ động  phòng, 
chống, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai.  

- Chủ động di dời dân ra khỏi vùng sạt lở đến nơi an toàn.  

- Kiểm tra các công trình thủy lợi, kênh mương hiện có trên địa bàn xã và có  kế 
hoạch đảm bảo an toàn, chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn lúa và các loại hoa màu  trước 
mùa mưa bão.  

- Dự trữ cơ số thuốc phòng, chữa bệnh, số lượng vật tư, lương thực và nhu  yếu 
phẩm cần thiết để đối phó với thiên tai khi có tình huống xảy ra.  

- Chủ động thông báo thông tin kịp thời khi có thiên tai bằng văn bản, điện  thoại, 
truyền thanh để các đơn vị và nhân dân chủ động ứng phó và phòng ngừa.  

- Đối với những vùng có khả năng bị chia cắt khi bão, lũ xảy ra triển khai  thực 
hiện mỗi hộ dân phải dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm đủ sử dụng tối thiểu  trong 15 
ngày.  

- Nắm chính xác tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, báo cáo kịp thời cho  thường 
trực BCH PCTT&TKCN huyện đồng thời chủ động nhanh chóng triển khai  khắc phục 
hậu quả nhằm ổn định đời sống của nhân dân.  

Xây dựng Phương án ứng phó với thiên tai trong tình hình dịch bệnh Covid 19 
trên địa bàn xã để chủ động các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai  theo từng 
cấp độ, dịch bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân  dân. 



Đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra  khỏi 
vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra.  

II. Đối với các ban, ngành, đơn vị, trường học, Y tế trong xã: 

  - Phân công trực cơ quan khi có thiên tai 24/24 giờ.  

- Các ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án PCTT&TKCN  phù 
hợp với từng ngành, lĩnh vực của đơn vị mình.  

- Tham mưu cho UBND xã và phối hợp với BCH PCTT&TKCN xã trong  công 
tác PCTT&TKCN.  

- Đối với các công trình xây dựng cơ bản đang thi công dở dang cần xác định  
điểm dừng kỹ thuật hợp lý và xây dựng Phương án phòng, chống từng loại hình  thiên 
tai cho từng công trình.  

III. Mặt trận và các hội, đoàn thể:  

- Tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng tránh thiên tai.  

- Kêu gọi, vận động toàn dân đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau khi có thiên  tai, 
đồng thời đề cao công tác PCTT&TKCN, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên 
tai gây ra.  

- Tăng cường tuyên truyền, vận động toàn dân giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần  “lá 
lành đùm lá rách”, tương thân tương ái, cứu trợ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn,  nhanh 
chóng khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.  

IV. Một số công tác khác:  

3. Chuẩn bị lực lượng tại chỗ:  

- Dân quân tự vệ: 40 người. 

- Công an: 10 người; 

- Thanh niên xung kích 25 người; 

- Dự bị động viên: 30 người; 

4. Chuẩn bị phương tiện, thiết bị, vật tư tại chỗ: 

a) Phương tiện  

- Ở xã: 

+  Ghe máy 1 chiếc bố trí cho đội thường trực tìm kiếm cứu nạn xã do Ban chỉ 

huy Quân sự xã điều khiển. 

+ Áo phao: 32, phao cứu sinh: 20, loa cầm tay: 02, nhà bạt: 01, máy phát điện: 01,  

- Máy cưa: 03 cái bố trí cho đội thường trực tìm kiếm cứu nạn xã do Ban chỉ huy 

Quân sự xã quản lý, sử dụng. 

- Ở thôn:   

 + Thôn Thôn Diên Niên: ghe chèo tay: 03, phao cứu sinh: 10, áo phao 05 

+ Thôn An Thọ: ghe chèo tay: 03, phao cứu sinh: 10, áo phao 05 

+ Thôn Phước Lộc Tây: ghe chèo tay: 02, phao cứu sinh: 10, áo phao 05 



+ Thôn Phước Lộc Đông: ghe chèo tay: 03, phao cứu sinh: 10, áo phao 05 

+ Thôn Bình Thọ: ghe chèo tay: 01, phao cứu sinh 5; áo phao 05 

b) Vật tư, nhiên liệu: được bố trí 50 lít xăng. 

5. Chuẩn bị hậu cần:  

- Tiền 9 triệu đồng được bố trí từ ngân sách xã; 

- Nước uống 100 thùng dự trữ trong kho của UBND xã; 

- Mỳ tôm: 100 thùng,UBND xã hợp đồng với các hộ buôn bán trên địa bàn xã khi 

có nhu cầu sẽ liên hệ. 

- Gạo: 1000 kg (1tấn) UBND xã hợp đồng với các hộ xay xát trên địa bàn xã khi 

có nhu cầu sẽ liên hệ. 

- Giao Trạm Y tế chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ số thuốc chữa bệnh. 

 - Tuyên truyền nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm.  

- Làm việc với các hộ buôn bán hàng tạp hóa lớn, nhỏ trên địa bàn toàn xã về  việc 
cam kết sẽ dự trữ đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như mắm, dầu, bột nem, mì  tôm và các 
loại nước uống sạch đảm bảo cung ứng cho nhân dân ở những nơi bị cô lập hoàn toàn 
trong thời gian từ 15 ngày trở lên. 

6. Dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống trong nhân dân: 

 Trong nhân dân, UBND xã triển khai công tác phòng, chống thiên tai hằng năm 

thông báo cho nhân dân chuẩn bị lương thực, thực phẩm (trong 10 ngày) khi có thông 

tin về mưa, lũ có thể  xảy ra trên địa bàn tỉnh nói chung. 

7. Công tác kiểm tra:  

  - BCH  PCTT&TKCN xã phân công các thành viên tiến hành kiểm tra ở cơ sở, 

nội dung kiểm tra gồm: 

 + Kiểm tra các công trình phúc lợi, công trình dân sinh để có kế hoạch đề xuất, 

vận động tu sửa, gia cố trước mùa mưa đến; 

 + Kiểm tra hệ thống điện sinh hoạt ở từng khu dân cư để từ đó có kế hoạch chỉ 

đạo các cụm điện phát quang tuyến, củng cố đường dây, trụ nhằm đảm bảo an toàn cho 

việc sử dụng điện khi mùa mưa đến; 

 + Củng cố hệ thống loa truyền thanh cơ sở để thông tin kịp thời diễn biến của thời 

tiết về bão, lũ cũng như áp thấp nhiệt đới; 

 + Xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ cho công tác PCTT, kinh phí dự kiến 09 

triệu đồng; 

 + Kiểm tra xác định vùng trọng điểm thường xảy ra ngập lũ gồm: Thôn Diên Niên, 

An Thọ, Phước Lộc Tây, Phước Lộc Đông, Bình Thọ. 

 + Kiểm tra các phương tiện phục vụ cho công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn, đặc 

biệt là công tác chuẩn bị theo phương châm 4 tại chổ. 

V. Phương án ứng phó một số tình huống thiên tai nguy hiểm:  

1. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ  quét, 



nước dâng, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ  hoặc dòng 
chảy:  

- BCH PCTT&TKCN xã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể xã tổ chức  tuyên 
truyền hướng dẫn nhân dân chằng, chống nhà cửa. Chuẩn bị nguồn nhân, vật  lực đảm 
bảo thông các tuyến đường trước và sau lụt, bão xảy ra.  

- Huy động nhân dân làm các cầu dây qua sông suối trong mùa mưa bão,  đảm 
bảo việc đi lại cho nhân dân.  

- Kiểm tra sửa chữa các trường học.  

- Lên kế hoạch kiểm tra phương án di dời nhân dân ra khỏi vùng sạt lở trên  địa 
bàn xã.  

- Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo an toàn; tập  trung 
triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn  thương 
trong tình huống thiên tai khẩn cấp.  

- Thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà cửa, công sở, Y tế,  trường 
học, công trình.  

- Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất.  

- Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người,  
phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm khu vực có nguy cơ sạt lở đất do mưa lũ  hoặc 
dòng chảy và khu vực nguy hiểm khác.  

- Cắm nhiều loại biễn báo tại tất cã các điểm có nguy cơ cao về dạt lỡ đất, đá  lăn, 
lũ quét, lũ ống đẻ cảnh báo người dân khi tham gia giao thông trong mùa mưa.  

- Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy  
phòng, chống thiên tai.  

- Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ  lương 
thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia  cắt và địa 
điểm sơ tán.  

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nước và  nhân 
dân tại khu vực xảy ra thiên tai.  

- Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về  nhân 
lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với  thiên tai.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các thôn tổ chức thống kê, đánh giá tình  hình 
thiệt hại do thiên tai gây ra; khẩn trương tổ chức khắc phục nhanh các hậu quả  do thiên 
tai gây ra, ưu tiên các khắc phục các công trình dân sinh nhằm sớm ổn định lại đời sống 
của người dân: huy động lực lượng xung kích hỗ trợ sửa chữa nhà  ở cho các hộ gia đình 
có nhà bị hư hỏng; khắc phục nhanh các công trình cấp nước  sinh hoạt, hệ thống giao 
thông, điện để người dân sớm ổn định lại sinh hoạt.  

- Phun khử khuẩn toàn bộ diện tích, các phòng (bếp, khu vệ sinh) trong điểm  tránh 
trú an toàn; thu gom rác thải sinh hoạt và rác thải y tế; vệ sinh môi trường khu  vực xung 
quanh điểm tránh trú an toàn;  



- Rà soát, kiểm kê số lượng, đánh giá chất lượng các phương tiện, vật tư  PCTT, 
sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch sau thiên tai để xem  xét bổ sung, 
sửa chữa sẵn sàng cho các thiên tai tiếp theo;  

2. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với hạn hán:  

- Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh  báo và 
tình hình diễn biến hạn hán.  

- Vận hành công trình cấp nước, ưu tiên cấp nước sinh hoạt, sử dụng tiết  kiệm, 
chống thất thoát nước.  

3. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với sương muối, rét hại:  

- Triển khai biện pháp chống rét cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn  thương.  

- Triển khai chống rét và bảo đảm nguồn thức ăn cho gia súc.  

- Triển khai biện pháp bảo vệ cây trồng phù hợp.  

4. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với động đất:  

- Chủ động trú, tránh, bảo đảm an toàn khi xảy ra động đất.  

- Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương.  

- Bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu  phẩm 
khác cho người dân bị ảnh hưởng.  

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nước và  nhân 
dân tại khu vực xảy ra thiên tai.  

5. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với nắng nóng, lốc, sét, mưa đá và các  loại 
thiên tai khác:   

Căn cứ vào dự báo, cảnh báo, tính chất và diễn biến thực tế của từng loại  thiên 
tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với tình huống cụ  thể.  

Trên đây là nội dung Phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm  2024 
của xã Tịnh Sơn, yêu cầu các bộ phận, cá nhân liên quan nghiêm túc triển  khai thực 
hiện./.  
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